BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II

Môn: Toán – Lớp 1
Họ và tên :……………………………
Lớp :………
Phần I: Trắc nghiệm

Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng ( 3đ)

Câu 1: Số bảy mươi chín viết là:

	A.70
	B.79
	C.90
	D.97


Câu 2: Số bé nhất trong các số 46, 17, 71, 64 là :

	A.46
	B.17
	C.71
	D.64


Câu 3.Số liền trước số lớn nhất có hai chữ số  là:

	A.88
	B.98
	C.99
	D.100


Câu 4.Số cần điền trong phép tính 21 cm +.....= 78 cm  là:  

	A.57cm
	B.72
	C.99cm
	D.21


Câu 5. Số 55 đọc là :

	A. năm năm
	B. năm mươi năm
	C. năm lăm
	D. năm mươi lăm


Câu 6.Thứ tư tuần này là ngày 11 thì tuần thứ tư tuần sau là ngày:

	A.12
	B.14
	C.16
	D.18


Phần II: Tự luận
Câu 7: Đặt tính rồi tính ( 2đ) :

     37 + 42                        99 – 12                       3 + 36                           78 – 8
	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


Câu 9:  Tính ( 1đ)

73 + 14 - 25 = .............                      12 giờ +  24 giờ – 4 giờ = ................

26 – 5 + 8 = ............                           40cm + 7cm – 37cm = .................

Câu 10: Điền số thích hợp vào ô trống (1đ)
 + 43 =  43 +52                                  56 -            <  74 – 42

     22 +           >  26 + 12                                       - 13 >  31 + 27
Câu 11: Nhà Lan nuôi một đàn gà có 47 con, trong đó có 2 chục con gà trống. Hỏi nhà Lan nuôi bao nhiêu con gà mái? ( 2đ)
Tãm t¾t

	

	


	


Bµi gi¶i

	

	

	

	


Câu 12: (  1đ) Bình khoe “ Ba năm nữa thì cụ mình có số tuổi bằng số lớn nhất có hai chữ số”. Hỏi hiện nay cụ của Bình bao nhiêu tuổi?

	

	

	

	


BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II

Môn: Tiếng Việt – Lớp 1
Họ và tên :……………………………
Lớp :………
I) Đọc – hiểu 
             Em hãy đọc nội dung đoạn văn sau

Dựa vào bài đọc trên khoanh vào chữ cái trước ý đúng cho các câu hỏi:

Câu 1:  Hoa quỳnh trông giống với gì?

A. chiếc loa                                 

B. chiếc kèn                        

C. chiếc thuyền

Câu 2:  Hoa quỳnh có màu gì?


A. màu trắng ngần


B. màu đỏ thắm


C. màu trắng ngần hoặc đỏ thắm

Câu 3:  Dựa vào bài đọc, viết tiếp vào chỗ chấm.


Hoa quỳnh có mùi thơm…………………………………………………

Câu 4: Vẽ mô hình các tiếng sau: hoa, quỳnh, lụa, tươi
	

	

	


II) Chính tả

1. Nghe – viết

                                                  Sông Hương

Sông Hương là một bức tranh phong cảnh khổ dài. Bao trùm lên tất cả là một mảng màu xanh ®Ëm nh¹t kh¸c nhau: màu xanh của nước biếc, màu xanh của bãi ngô, thảm cỏ,...

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


2. Bài tập: 
a) Điền ng hay ngh

………….ĩ …………ợi                              ………..èo nàn
……….ông …………ênh                         …………ôn ……..ữ


b) Điền iên hay iêu
đi b.................                                              cô t..............  
        

đà đ................                                              cái d.............
III. Đọc thành tiếng 
























Hoa quỳnh


	Hoa quỳnh có hình giống chiếc kèn. Cánh hoa mỏng như lụa, mặt cánh rất trơn và mềm mại. Hoa có màu trắng ngần hoặc đỏ thắm, nhị hoa màu vàng tươi, cuống hoa màu đỏ khiến hoa đẹp lộng lẫy. Hoa có mùi thơm nhẹ nhàng, lan tỏa rất xa.











